ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC 
1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học:
	

	· Tiếng Việt: Đàm phán quốc tế
	

	· Tiếng Anh
	

	· Mã số môn học:   QTE019
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ bản

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức chuyên ngành

 FORMCHECKBOX 
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ sở ngành

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức khác

 FORMCHECKBOX 
 Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ: 2
	

	· Lý thuyết: 1 
	

	· Thực hành: 1
	

	-  Môn học tiên quyết/Môn học trước: dành cho sinh viên năm thứ Ba, năm thứ Tư đã hoàn thành giai đoạn cơ sở ngành và đã tích luỹ môn Văn hoá Giao tiếp, Giao tiếp xuyên văn hoá, Public Speaking

	
	


2. Mô tả môn học

(1) Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đàm phán nói chung và đàm phán ngoại giao nói riêng từ góc độ khoa học (những kết quả nghiên cứu khoa học cơ bản liên quan đến đàm phán), nghệ thuật (sự vận dụng lý thuyết và kinh nghiệm một cách hiệu quả, sáng tạo) và nghiệp vụ (với tư cách là một chức năng của ngoại giao). Nhiều góc độ của đàm phán sẽ được phân tích như lợi ích, luật pháp, quyền lực, đạo đức, yếu tố tâm lý, cảm xúc, thời gian, văn hoá …trên cơ sở hệ thống tri thức đa ngành (chính trị học, kinh tế học, tâm lý học, xã hội học và văn hoá học)

(2) Trang bị cho sinh viên cách làm việc nhóm, cách dùng từ ngữ, nói chuyện, diễn giải để có thể gây chú ý và thuyết phục được người nghe.

(3) Trang bị kỹ năng mềm cho các sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp trong việc chuẩn bị xin việc, đi phỏng vấn và giao tiếp xã hội.
3. Tài liệu học tập 

Giáo trình: 

Roy J.Lewicki, Bruce Barry, David M.Saunders “Kỹ năng đàm phán cơ bản” – NXB Bách Khoa Hà Nội. Trường Đại học FPT, 2018
Tài liệu tham khảo:

Roger Fisher, William Ury “Thỏa thuận đàm phán nhưng không nhượng bộ” – NXB Thống Kê, 2005
Phan Văn Trường “Một đời thương thuyết” – NXB Trẻ, 2014

4. Mục tiêu và chuẩn đầu ra môn học 

	Mục tiêu
	CĐR của môn học



	G1 - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đàm phán nói chung và đàm phán ngoại giao nói riêng

	G1.1 Hiểu và vận dụng (apply) nắm được (define – định nghĩa) những loại hình đàm phán khác nhau với các đối tượng khác nhau

	
	G1.2 Áp dụng (employ) các lý thuyết và kỹ thuật phù hợp để có thể chuẩn bị cho một cuộc đàm phán đem lại lợi ích cho các bên tham gia đàm phán. Áp dụng các chiến lược (strategies), sách lược (tactics) và thủ thuật (techniques) khác nhau tùy thuộc vào văn hóa, địa điểm, đối tượng để mang lại kết quả tốt cho một

buổi đàm phán.

	
	G1.3 Xây dựng (construct) về đàm phán ngoại giao (đoàn đàm phán, quy cách tiến hành các đàm phán song phương và đa phương quốc tế, trung gian, điều phối, hòa giải….)

	G2 -  Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, cách dùng từ ngữ, nói chuyện, diễn giải để có thể gây chú ý và thuyết phục được người nghe cũng như chuẩn bị xin việc, đi phỏng vấn và giao tiếp xã hội.


	G2.1 Có kỹ năng tổ chức (build) một nhóm đàm phán (teamworking)

	
	G2.2 Hoàn thiện và nâng cao (complete with confidence) kỹ năng trình bày (presentation)

	
	G2.3 Thuần thục (Master) trong Kỹ năng giao tiếp (communication)

	
	G2.4 Có khả năng ứng biến linh hoạt (solve) trong mọi tình huống phát sinh


5. Đánh giá môn học

	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)

(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %

(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	Tham gia các bài thực hành đàm phán trên lớp
	G1.2

G1.3

G2.1, G2.2, G2.3, G2.4
	20%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	5 bài kiểm tra trắc nghiệm trên lớp
	G1.1
	30%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	bài thi Mô phỏng Model United Nation 
	G1.2

G1.3

G2.1, G2.2, G2.3, G2.4
	50%


Điểm đạt: 5/10

Khung điểm: 

· 5 – 6 điểm: sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản nhất của nội dung môn học (các yếu tố cơ bản để chuẩn bị cho đàm phán, văn hóa trong đàm phán…)

· 6 -7 điểm: sinh viên nhận dạng được những lý thuyết cơ bản trong đàm phán quốc tế

· 7-8 điểm: sinh viên xác định rõ ràng về các yếu tố quan trọng để chuẩn bị đàm phán, các yếu tố chi phối và cách giao tiếp trong đàm phán

· 9-10 điểm: sinh viên có khả năng tổng hợp, làm việc nhóm, đề ra sách lược, thủ thuật trong đàm phán để có thể có chiến lược phù hợp nhất đối với các loại hình đàm phán khác nhau
6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

	Buổi học

(1)
	Nội dung

(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)

	1
	GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC
· Khái quát về môn học 

· Mối liên hệ của SV học ngành QHQT và môn Đàm phán

· Tầm quan trọng của Đàm phán

· Yêu cầu của giảng viên, chia nhóm để làm bài thực hành
LÝ THUYẾT VỀ ĐÀM PHÁN
· Tại sao phải đàm phán ?

  -   Có bao nhiêu cách giải quyết xung đột ?

· Có bao nhiêu kết quả cho đàm phán ?

· Định nghĩa về Đàm phán ?

Có mấy giai đoạn của Đàm phán?
	G1.1
	· Giảng viên giải thích yêu cầu môn học

· Giảng viên hướng dẫn cách chia nhóm

· Trao đổi và Thảo luận với sinh viên về chính sách/yêu cầu môn học

· Giảng viên giảng lý thuyết


	A1
Sinh viên làm bài thu hoạch tại nhà cho ví dụ về BATNA và giải thích BATNA được hiểu là như thế nào trong ví dụ của mình

	2
	7 YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA ĐÀM PHÁN
· Lợi ích (interests)

· Các phương án thỏa thuận (options)

· Các lựa chọn tốt nhất cho một thỏa thuận đàm phán (BATNA)

· Tính chính đáng/ giao tiếp(legitimacy)

· Đối thoại/ giao tiếp (communication)

· Mối quan hệ giữa các bên    (relationship)

·  Kết thúc đàm phán – kế hoạch hành động, kết quả đạt được (commitment)
	
	· Sinh viên sẽ được gọi ngẫu nhiên để trình bày sự hiểu biết về các yếu tố cơ bản của đàm phán.

· Sinh viên sẽ được làm bài tập dựa trên các yếu tố này.


	A1

A2 - Bài kiểm tra số 1

	3
	THỰC HÀNH 7 YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA ĐÀM PHÁN
Bài tập thực hành Sally Soprano được phát tại lớp
	
	· Giảng viên sửa bài tập nhóm theo 7 yếu tố

· Giảng viên tổng kết những nội dung cơ bản của 7 bước chuẩn bị của đàm phán.
	A1

A2 - Bài kiểm tra số 2

	4
	VĂN HÓA TRONG ĐÀM PHÁN
· Nhận diện văn hóa bản địa và các rào cản văn hóa

· Nhận diện khác biệt văn hóa

· Các kỹ năng giao tiếp liên văn hóa

Các điểm chính cần lưu ý về văn hóa dẫn chi phối đàm phán của người Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản
	
	· Sinh viên đọc trước Bài đọc theo quy định

· Sinh viên sẽ được gọi ngẫu nhiên để trình bày về phần bài tập đã chuẩn bị

· Giảng viên sẽ tổng kết những nội dung cần lưu ý đối với văn hóa dân tộc, khác biệt và sự ảnh hưởng của nó đến đàm phán

· Rút ra kinh nghiệm cần thiết khi đàm phán với người Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc

· Những điểm chính cần lưu ý về con người khi đàm phán với người Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản
	A1

A2 - Bài kiểm tra số 3

	5
	GIAO TIẾP – NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC,
· Nghệ thuật lắng nghe

· Kỹ năng giao tiếp trong đàm phán

· Kỹ năng tạo dựng lòng tin, thuyết phục
	
	· Sinh viên được gọi ngẫu nhiên

để kiểm tra về kiến thức đã đọc

· Sinh viên được gọi ngẫu nhiên để tóm tắt video “The power of listening”

· GV cung cấp lý thuyết cơ bản
	A1

A2 - Bài kiểm tra số 4

	6
	CHIẾN THUẬT, THỦ THUẬT TRONG ĐÀM PHÁN
· Chiến lược Đàm phán: lảng tránh, nhượng bộ, cạnh tranh, giải quyết vấn đề và thỏa hiệp

· Các thủ thuật trong đàm phán

Các chiến thuật khác nhau trong đàm phán
	
	· Sinh viên sẽ được gọi ngẫu nhiên để trình bày về phần bài tập đã chuẩn bị

· Sinh viên được gọi ngẫu nhiên để trình bày các phần lý thuyết đã đọc.

-Làm bài tập “Bargaining Styles” trong sách Bargaining for Advantage được gửi qua email
	A1

A2 - Bài kiểm tra số 5

	7
	BÀI TẬP THỰC HÀNH – TỔNG KẾT MÔN HỌC
	
	Chia nhóm, làm bài thực hành trên

lớp
	A1


7. Quy định của môn học

- Lớp học điểm danh vào đầu giờ. Sinh viên nào đi muộn 15 phút xem như vắng mặt vào buổi học đó. Sinh viên vắng mặt quá 3 buổi sẽ không được phép dự thi cuối kỳ. Bài tập về nhà có thể được tính vào điểm chuyên cần. Trong trường hợp nghỉ học, sinh viên có trách nhiệm thu thập các thông tin về bài giảng, bài tập hoặc các yêu cầu khác được đưa ra trong giờ học.

- Bài tập về nhà: Sinh viên sẽ được giao bài tập về nhà sau các buổi học. Sinh viên có trách nhiệm thực hiện các bài tập/bài đọc được giao.

- Tham gia phát biểu:  Đây là khóa học dựa trên ý kiến thảo luận của sinh viên, nên tham gia phát biểu là cần thiết. Phần lớn, các buổi học, sinh viên sẽ làm việc nhóm với các bài tập miêu tả tình huống thực tế và thảo luận tài liệu. Sinh viên có thể nhận được điểm cộng nếu phát biểu tốt và tích cực tham gia xây dựng trên lớp.

8. Phụ trách môn học

- Khoa/Bộ môn: Bộ môn Kỹ năng nghiệp vụ
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm…  
   TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)




